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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên Giảng viên:
……………………….

Môn học:  Toán 3
 
    Lớp dạy:  
Học kỳ:   I




Năm học: 2019  –  2020
(  Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:

Số tiết thực hành:  00  tiết
Số tiết lý thuyết:    60 tiết 
	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng……

Đến ngày tháng….
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	02/09 - 07/09/2019
	3ĐS
1ĐS

	
	CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC                                                                       

Bài 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 
1. Công thức cộng
1.1. Công thức cộng đối với sin và côsin

1.2. Công thức cộng đối với tan

2. Công thức nhân đôi
3. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

        3.1. Công thức biến đổi tích thành tổng

                 3.2. Công thức biến đổi tổng thành tích

Bài tập (CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC)

	2   
	09/09 - 14/09/2019
	2ĐS
2ĐS
	
	Bài tập (CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC)
Bài 2: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 
2.1. Định nghĩa

2.2. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác

2.3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác

	3
	16/09 - 21/09/2019
	2ĐS
2ĐS
	
	Bài tập (HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC)

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN        
1. Phương trình lượng giác cơ bản

1.1. Phương trình [image: image2.png]sinx





1.2. Phương trình [image: image4.png]COSX






	4
	23/09 - 28/09/2019
	1ĐS

1ĐS
	
	1.3. Phương trình [image: image6.png]tanx





1.4. Phương trình [image: image8.png]cotx





Bài tập (PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN )



	
	
	
	
	CHƯƠNG 1 : ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG 

	
	
	1HH

1HH
	
	GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 
1. Khái niệm mở đầu
2. Các tính chất thừa nhận
3. Cách xác định một mặt phẳng
4. Hình chóp và hình tứ diện

Bài tập (ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG ) 

	5
	30/09 - 05/10/2019
	1ĐS

1ĐS


	
	Bài tập (PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN )

Bài 4: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP

1. Phương trình bậc nhất đối với một số hàm lượng giác

	
	
	2HH


	
	Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG                                                     
1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian

2. Tính chất

	6
	07/10 - 12/10/2019
	2ĐS


	
	2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 
3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx

	
	
	2HH


	
	Bài tập (HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG)



	7
	14/10 - 19/10/2019
	2ĐS


	
	Bài tập (MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP) 

	
	
	2HH
	
	Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 
1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

2. Tính chất



	8
	21/10 - 26/10/2019
	1ĐS

1ĐS


	
	ÔN TẬP CHƯƠNG I

Kiểm tra 1 tiết đại số

	
	
	1HH

1HH
	
	2. Tính chất (tiếp theo)

Bài tập (ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG)


	9
	28/10 - 02/11/2019
	
1ĐS

1ĐS
	
	CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT 
Bài 1: QUY TẮC ĐẾM 
1. Quy tắc cộng
2. Quy tắc nhân

Bài tập (QUY TẮC ĐẾM)

	
	
	1HH

1HH
	
	Bài tập (ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG)
        ÔN TẬP 

	10
	04/11 - 09/11/2019
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài 2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP 
1. Hoán vị

2. Chỉnh hợp

3. Tổ hợp

Bài tập (HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP)

	
	
	1HH

1HH
	
	KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

Bài 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG  
2.1. Định nghĩa

2.2.Tính chất

	11
	11/10 - 16/11/2019
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài 3: NHỊ THỨC NIU-TƠN 
2.1. Công thức nhị thức Niu-Tơn

2.2. Tam giác Pascal

Bài tập (NHỊ THỨC NIU-TƠN)

	
	
	2HH
	
	2.3. Hình lăng trụ và hình hộp

2.4. Hình chóp cụt

	12
	18/11 - 23/11/2019
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài 4: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ                                   
1. Phép thử, không gian mẫu
2. Biến cố
3. Các phép toán trên biến cố
Bài tập (PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ)

	
	
	2HH
	
	Bài tập (HAI MẶT PHẲNG SONG SONG  )

	13
	25/11 - 30/11/2019
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài 5: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
1. Định nghĩa cổ điển của xác suất
2. Tính chất của xác suất
3. Các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất

Bài tập (XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ)

	
	
	1HH

1HH
	
	Bài tập (HAI MẶT PHẲNG SONG SONG  ) tiếp theo

Bài 5: PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG 
1. Phép chiếu song song

2. Các tính chất của phép chiếu song song

3. Hình biểu diễn của một hình không gian trên mặt phẳng.

	14
	02/12 - 07/12/2019
	1ĐS

1ĐS
	
	ÔN TẬP CHƯƠNG II 

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ                                      

	
	
	1HH

1HH
	
	Bài tập (PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG)
ÔN TẬP CHƯƠNG 1

	15
	09/12 - 14/12/2019
	2ĐS
	
	ÔN TẬP THI HỌC KỲ

	
	
	2HH
	
	ÔN TẬP THI HỌC KỲ

	Tổng số tiết (ca)
	60
	
	




Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu







Ngày 22  tháng 8 năm  2019

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

